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Câu 1 (2 điểm)
a) Động lực vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem) và mạch rây (phloem) ở cây thân gỗ khác nhau như thế nào? Tại sao mạch rây phải là các tế bào sống, còn mạch gỗ thì không?
b) Ở thực vật, thế nào là cơ quan chứa? cơ quan nguồn? Theo em lá, củ là cơ quan chứa hay cơ quan nguồn?

Câu 2 (2 điểm)

a) Cho sơ đồ về mối quan hệ giữa quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng (hình a) và với nhiệt độ (hình b). Mỗi đường cong: I, II, III, IV tương ứng với nhóm thực vật nào? Giải thích.
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b) Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Trồng thực vật C3 và TV C4 trong nhà kính và có thể điều chỉnh được nồng độ oxi

- Thí nghiệm 2: Trồng thực vật C3 và TV C4 trong chuông thủy tinh kín và chiếu sáng liên tục
- Thí nghiệm 3: Đo cường độ quang hợp (mg CO2/ dm2 lá/ giờ) của thực vật C3 và TV C4 ở các điều kiện nhiệt độ ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao.
Dựa vào các thí nghiệm trên, có thể phân biệt được C3 và thực vật C4 không?
Câu 3 (2 điểm)

a) Có gì khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?

b) Vẽ sơ đồ đường đi của electron trên màng trong ti thể. Tại sao năng lượng trong electron của NADH và FADH2 không được chuyền trực tiếp cho ôxi phân tử?

Câu 4 (2 điểm)

a) Nhằm tăng thêm sản lượng đường thu được trên cùng một diện tích trồng mía, người ta đã sử dụng gibêrelin có nồng độ thích hợp để phun lên cây mía. Giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng loại hoocmôn này.
b) Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm 

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm 3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Dự đoán kết quả thí nghiệm. Giải thích.
Câu 5 (2 điểm)

a) Phân biệt hướng động và ứng động?

b) Mô tả thí nghiệm chứng minh tính hướng đất (hướng trọng lực) của cây? Giải thích kết quả quan sát được.
Câu 6 ( 2 điểm)
a) Tại sao nói HCl và enzym pepsin đều được hình thành trong xoang dạ dày chứ không phải tạo ra ở trong tế bào của các tuyến trong dạ dày?
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 b) Dựa vào sự hiểu biết về ái lực của sắc tố hô hấp đối với ôxi, hãy cho biết trong số các đường cong A, B, C và D ở hình bên đường nào là đường cong phân li ôxi của hêmôglôbin người lớn, hêmôglôbin thai nhi, hêmôglôbin lạc đà sống trên núi cao và của miôglôbin. Giải thích.

Câu 7 ( 2 điểm)
a) Nếu sử dụng một tác nhân kích thích tới ngưỡng kích thích vào giai đoạn cơ tim đang co và giai đoạn cơ tim đang giãn. Ở mỗi giai đoạn nêu trên, cơ tim sẽ phản ứng lại kích thích đó như thế nào? Nêu ý nghĩa sinh học của hiện tượng trên?

b) Tại sao trước khi thực hành mổ lộ tim ếch, chúng ta tiến hành hủy tủy mà không được hủy não? Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịp tim của ếch thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích.
- Nhỏ adrenalin 1/100000

- Nhỏ axetincolin
Câu 8 (2 điểm)
a) Nêu những điểm khác biệt giữa sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục với sự dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hóa học?
b) Hai nơron A và B cùng loại đều có nồng độ Na+ bên trong nơron là 15 mM và bên ngoài nơron là 150 mM. Nồng độ K+ ở bên trong hai nơron này đều là 150 mM, nhưng ở bên ngoài nơron A là 7 mM và nơron B là 5mM. Kích thích hai nơron này làm xuất hiện điện thế hoạt động và điện thế hoạt động lan truyền dọc theo sợi trục của mỗi nơron. Hãy cho biết biên độ (độ lớn) của điện thế hoạt động lan truyền trên sợi trục của nơron nào lớn hơn ? Tại sao ?
Câu 9 (2 điểm)
	a) Trên sơ đồ “Điều hòa huyết áp và khối lượng máu bởi hệ RAAS”, Chú thích tên các chất ở vị tí 1, 2, 3, 4, 5.

b) Khi nào bộ máy cận tiểu cầu tiết ra số 1? Trình bày tác dụng của số 1?

c) Một người có biểu hiện gan phù nề, khi kiểm tra thì bác sĩ chuẩn đoán là rối loạn chức năng gan. Hãy cho biết chức năng nào của gan bị rối loạn dẫn đến hiện tượng trên? Giải thích.
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Câu 10: (2 điểm)

a) Tại sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh?

b) Hãy giải thích tại sao trong suốt thời kỳ mang thai ở người sẽ không thể xảy ra hiện tượng kinh nguyệt.

-------Hết--------
Người ra đề: Nguyễn  Thị Thanh Tâm

SĐT: 0966 094 891

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN SINH HỌC KHỐI 11
	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	a)
	- Mạch gỗ gồm các tế bào chết nối kế tiếp nhau tạo thành ống rỗng giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển bên trong. Động lực vận chuyển nước và muối khoáng trong mạch gỗ gồm ba lực: lực đẩy (áp suất rẽ), lực hút do thoát hơi nước ở lá (lực chủ yếu), lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ. 

- Mạch rây gồm các tế bào sống có vai trò vận chuyển các sản phẩm đồng hoá ở lá cũng như một số ion khoáng sử dụng lại đến nơi sử dụng hoặc nơi dự trữ. Động lực vận chuyển của dòng mạch rây theo phương thức vận chuyển tích cực.
- Sự vận chuyển trong mạch rây là quá trình vận chuyển tích cực nên mạch rây phải là các tế bào sống.

· - Sự vận chuyển trong mạch gỗ không phải là vận chuyển tích cực. Do mạch gỗ là các tế bào chết, có tác dụng làm giảm sức cản của dòng nước được vận chuyển ngược chiều trọng lực trong cây. Đồng thời thành của những tế bào chết dày giúp cho ống dẫn không bị phá huỷ bởi áp lực âm hình thành trong ống dẫn bởi lực hút do thoát hơi nước ở lá.
	0,25
0,25

0,25
0,25

	
	b)
	- Cơ quan nguồn là nơi sản xuất chất hữu cơ ( đường) hoặc nơi tạo ra đường nhờ sự phân giải tinh bột.

- Cơ quan chứa là nơi dự trữ hoặc sử dụng chất hữu cơ được mang đến từ nơi khác

- Lá cây tùy giai đoạn: + Lá đang lớn là cơ quan chứa

                                     + Lá đã trưởng thành được chiếu sáng đầy đủ là cơ quan nguồn

- Củ: tùy theo mùa: + Mùa hè là cơ quan chứa

                                 + Mùa xuân: là cơ quan nguồn mang đường đến các trồi đang sinh trưởng
	0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	a)
	- Đường cong II, IV ứng với thực vật C3; 


- Đường cong I, III ứng với thực vật C4. 



- Giải thích: 

+ Hình a: Thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn thực vật C3 


· + Hình b: Ở nhiệt độ cao, thực vật C4 có cường độ quang hợp cao hơn thực vật C3
	0,5
0,5


	
	b)
	Dựa vào thí nghiệm trên ta có thể phân biệt được cây C3 và cây C4:
· - TN 1: Hô hấp phụ thuộc nồng độ oxi, hô hấp sáng chỉ có ở TV C3
· - TN 2: Dựa vào điểm bù CO2, cây C3 sẽ chết trước

- TN 3: Căn cứ vào sự khác nhau  về cường độ quang hợp giữa TV C3 và C4, đặc biệt trong trường hợp nhiệt độ cao cường độ ánh sáng mạnh. Cường độ quang hợp ở C4 lớn hơn C3.
	1,0
0,5

	3
	a)
	      + Trong hô hấp:  Nhận và vận chuyển e giàu năng lượng từ các phản ứng phân giải chất hữu cơ đến cung cấp cho các chuỗi vận chuyển e trên màng, cơ sở cho quá trình chiết rút năng lượng chủ yếu trong hô hấp

+ Trong lên men : Được sử dụng để khử chất hữu cơ tạo ra sản phẩn lên men nhằm tái sinh NAD+ duy trì liên tục đường phân tạo năng lượng cho tế bào.
	0, 5
0,5

	
	b)
	Sơ đồ: NADH và FADH2 ( FMN( Fe- S ( Q ( xit b ( xit c1( xit c( xit a( xit a3( O2.

- Năng lượng trong electron của NADH và FADH2 không được chuyền trực tiếp cho ôxi phân tử mà giải phóng từ từ từng phần nhỏ qua nhiều chặng của chuỗi chuyền electron hô hấp để kìm hãm tốc độ ‘rơi năng lượng’. Nếu như năng lượng trong electron giải phóng từ NADH và FADH2 được chuyền trực tiếp cho ôxi phân tử thì sẽ xảy ra ‘bùng nổ nhiệt’, đốt cháy tế bào.
	0,5
0,5



	4
	a)
	- Cây mía tích trữ hidratcacbon ở dạng đường (sacarôzơ) trong không bào trung tâm của các tế bào mô mềm ở thân cây.

· - Phun gibêrelin ở nồng độ và các thời điểm phù hợp sẽ thúc đẩy sự phân chia ở mô phân sinh làm tăng số lượng tế bào và kích thích sinh trưởng giãn theo chiều dọc của các tế bào ở thân, dẫn đến làm tăng thêm độ dài gióng thân cây mía, qua đó tăng sản lượng thân cây và sẽ giúp tăng lượng đường thu được trên cùng diện tích canh tác mía.
	0,5

0,5

	
	b)
	- Thí nghiệm: cho hạt đậu đã nảy mầm vào bên trong ống trụ bằng giấy dài 2-3 cm nằm ngang. Sau một thời gian rễ và thân dài ra khỏi ống trụ. Quan sát hiện tượng.

- Kết quả: rễ quay hướng xuống dưới, thân hướng lên trên.

- Giải thích: Do sự phân bố lượng auxin không đều ở hai phía.

 + Ở thân, auxin phân bố nhiều ở mặt dưới, kích thích sinh trưởng dãn dài của tế bào mạnh hơn ( cây cong lên trên.

 + Ở rễ, nhạy cảm hơn với auxin nên mặt dưới phân bố nhiều auxin làm ức chế sinh trưởng của rễ, mặt trên ít auxin nên sinh trưởng nhanh hơn ( đẩy rễ cong xuống dưới.

( học sinh có thể nêu thí nghiệm khác, nếu đúng giám khảo vẫn cho điểm tối đa)

	0,25

0,25

0,25

0,25



	5
	a)
	Ứng động

Hướng động

- Là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

- Phản ứng nhanh hơn, chỉ liên quan đến sức căng trương nước và đồng hồ sinh học

-Do biến đổi sức trương của các tế bào

- Ví dụ: Sự nở hoa của hoa mười giờ

- Là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo 1 hướng xác định.

- Phản ứng chậm hơn vì liên quan đến hoocmon và sự sinh trưởng của tế bào

- Do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (thân, rễ, cành)

-Ví dụ: Ngọn cây luôn hướng về phía có ánh sáng


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b)
	- Cây 1: ngọn cây cong về phía ánh sáng do sự quang hướng động. 

 Bao lá mầm là nơi tổng hợp auxin chủ yếu, có tác dụng kích thích sự giãn dài tế bào. Auxin bị quang ôxy hóa nên nồng độ sẽ giảm ở phía có ánh sáng và cao ở phía tối, dẫn đến phía tối sinh trưởng nhanh hơn làm ngọn cây cong về phía có ánh sang. 

- Cây 2 và 3 : Không có hiện tượng trên do phần đỉnh ngọn có nhiều auxin nhạy cảm với ánh sáng, nhưng đã bị cắt bỏ hoặc đã bị che tối, không tiếp xúc với ánh sáng.
	0,5
0,5

	6
	a)
	Cả HCl và enzym pepsin đều được hình thành trong xoang dạ dày chứ không phải tạo ra ở trong tế bào của các tuyến trong dạ dày là vì:
+ Tế bào đỉnh tiết ion H+ và ion Cl- để tạo thành HCl bằng cách: các tế bào đỉnh bơm ion H+ vào xoang dạ dày với nồng độ rất cao. Những ion H+ này kết hợp với ion Cl- vừa khuếch tán vào xoang qua kênh đặc biệt trên màng.

+ Các tế bào chính giải phóng enzym pepsin ở dạng bất hoạt là pepsinogen.

+ HCl biến pepsinogen thành pepsin bằng cách xén bớt một phần nhỏ của phân tử để lộ ra trung tâm hoạt động.
	0,5

0,25

 0,25

	
	b)
	Đường cong A là của mioglobin, B - hemoglobin của lạc đà núi, C- hemoglobin của thai nhi, D - hemoglobin của người lớn. 
- Ta nhận ra các đường cong B,C và D là của hemoglobin vì hemoglobin liên kết và nhả ôxi một cách linh hoạt hơn nhiều so với mioglobin để đáp ứng chức năng vận chuyển ôxi trong khi đó  mioglobin có chức năng dự trữ ôxi nên nó liên kết chặt chẽ hơn với ôxi vì thế đường cong phân li của nó phải là A.

-  Hemoglobin của lạc đà núi phải có ái lực cao hơn so với các loại hemoglobin của người vì lạc đà sống ở vùng núi cao nơi có phân áp ôxi thấp hơn so với phân áp ô xi ở nơi ở của người. Vì thế nó phải có ái lực cao hơn với ôxi so với ái lực của các loại hemoglobin của người.

·   Hemoglobin thai nhi có ái lực cao hơn so với ái lực của hemoglobin của người lớn vì có như vậy khi hemoglobin của mẹ nhả ôxi thì hemoglobin của thai nhi mới liên kết được với ôxi do mẹ cung cấp
	0, 5

0,5



	7
	a)
	- Ở giai đoạn cơ tim đang co: Cơ tim không đáp ứng với các kích thích ngoại lai (không trả lời), vì khi đó các tế bào cơ tim đang ở giai đoạn trơ tuyệt đối hay nói một cách khác, cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không”.

- Ở giai đoạn cơ đang giãn: Cơ tim đáp ứng lại kích thích bằng một lần co bóp phụ gọi là ngoại tâm thu. Sau ngoại tâm thu là thời gian nghỉ bù, thời gian này kéo dài hơn bình thường. Sở dĩ có thời gian nghỉ bù là do xung thần kinh từ nút xoang nhĩ đến tâm thất rơi đúng vào lúc cơ tim đang co ngoại tâm thu (lúc này cơ tim đang ở giai đoạn trơ tuyệt đối của ngoại tâm thu). Vì vậy cơ phải đợi cho đến đợt xung tiếp theo để co bình thường. 

- Ý nghĩa sinh học:

+ Trong giai đoạn tâm thu, cơ tim có tính trơ (không đáp ứng bất kì kích thích nào).

+ Tim hoạt động theo chu kì nên giai đoạn trơ cũng lặp lại theo chu kì. Nhờ tính trơ của cơ tim trong giai đoạn tâm thu mà cơ tim có giai đoạn nghỉ ngơi xen kẽ với giai hoạt động đồng thời nhờ tính trơ có chu kì này mà cơ tim không bao giờ bị co cứng như cơ vân.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b)
	 Trước khi thực hành mổ lộ tim ếch cần hủy tủy mà không hủy não vì

+ Cần hủy tủy để ếch không thực hiện các phản xạ vận động từ các chi, ếch sẽ nằm yên, dễ thao tác, dễ quan sát hơn.

+ Không hủy não vì hủy não sẽ ảnh hưởng đến các trung khu tuần hoàn, hô hấp thậm chí có thể chết và không quan sát được gì.

- Nhịp tim của ếch sẽ thay đổi trong các trường hợp, như sau

+ Nhỏ adrenalin 1/100000: Tim đập nhanh, mạnh, nhịp tim tăng.

+ Nhỏ axetincholin: Tim đập chậm, yếu, nhịp tim giảm.
	0,5
0,5
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	a)
	Dẫn truyền xung thần kinh
trên sợi trục

Dẫn truyền xung thần kinh
qua xinap

· Tốc độ nhanh

· Tốc độ chậm hơn

· Có thể dẫn truyền theo hai hướng ngược nhau bắt đầu từ một điểm kích thích
· Luôn dẫn truyền theo một chiều từ màng trước đến màng sau theo xinap
· Dẫn truyền theo cơ chế điện
· Dẫn truyền theo cơ chế điện – hóa – điện 
· Cường độ xung luôn ổn định suốt chiều dài sợi trục
· Cường độ xung có thể bị thay đổi khi đi qua xinap
· Kích thích liên tục không làm ngừng xung
· Kích thích liên tục có thể làm cho xung thần kinh qua xinap bị ngừng
· 

	0, 5

0,25

0,25

0,25

	
	b)
	Biên độ (độ lớn) của điện thế hoạt động lan truyền trên sợi trục của nơron  lớn hơn là:

- Độ lớn của điện thế hoạt động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có điện thế nghỉ (hoặc mức độ phân cực của điện thế nghỉ).



- Nơron B có nồng độ K+ bên ngoài nhỏ hơn nơron A nên K+ ở nơron B khuếch tán ra ngoài tế bào nhiều hơn làm bên trong màng âm hơn, do đó phân cực (mức độ phân cực) của nơron B lớn hơn (chênh lệch điện thế hai bên màng của nơron B lớn hơn).






- Do mức độ phân cực của nơron B lớn hơn của nơron A nên khi hai nơron này bị kích thích biên độ của điện thế hoạt động của nơron B lớn hơn nơron A. 

- Khi điện thế hoạt động (xung thần kinh) lan truyền trên sợi trục thì biên độ của điện thế hoạt động của nơron B luôn lớn hơn nơron A vì biên độ điện thế hoạt động không thay đổi khi lan truyền.



	0,25

0,25
0,25
0,25
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	a)
	1: renin; 2: Angiotensinogen; 3: Angiotensin I; 
4: Angiotensin II; 5: Aldosterone
- Renin được tiết ra khi:  Huyết áp thấp hoặc thể tích máu giảm (mất nước hoặc mất máu). 



- Tác dụng của renin:

+ Renin làm biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II.


+ Angiotensin II có tác dụng làm co mạch máu đến thận làm giảm lọc nước tiểu ở cầu thận.

+ Angiotensin II kích thích vỏ tuyến trên thận tiết andosteron làm kích thích ống lượn xa tái hấp thụ Na+ kèm theo nước → duy trì cân bằng nội môi.
	0, 5

0, 5


	
	b)
	- Gan có chức năng tổng hợp pr huyết tương. Hầu hết các dạng protein trong huyết tương được sinh và phân hủy trong gan nên gan có thể điều hòa nồng độ protein.


- Albumin là loại protein chiếm chủ yếu, albumin có tác dụng điều hòa áp suất thẩm thấu. Xu hướng là albumin làm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương so với áp suất thẩm thấu của dịch mô, giúp giữ nước và giúp dịch mô thấm trở lại máu.


·  Nếu rối loạn chức năng tổng hợp pr của gan ( protein huyết tương giảm, áp suất thẩm thấu giảm ( nước ứ đọng ( phù nề.
	0, 5
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	a)
	Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì:
- Hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch có ít tế bào thần kinh, cấu tạo đơn giản nên khả năng học tập và rút kinh nghiệm kém. 
- Động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch thường có tuổi thọ ngắn nên ít thời gian học tập và rút kinh nghiệm.
	1,0


	
	b)
	-  Sau khi trứng rụng, phần còn lại của nang trứng biến thành thể vàng tiết prôgestêron, cùng với ơstrôgen sẽ tác động đến niêm mạc dạ con, làm niêm mạc dày lên, tích đầy máu (có mạng lưới mao mạch dày đặc) để chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con

-  Nếu trứng không được thụ tinh (không có hợp tử, không có phôi), thể hoàng thoái hoá đi ( không còn prôgestêron ( niêm mạc tróc ra ( chảy máu: hiện tượng kinh nguyệt.
·  Trong quá trình mang thai (trứng đã được thụ tinh) ( hợp tử phát triển thành phôi bám chặt vào niêm mạc dạ con hình thành nhau thai (để nuôi phôi). Nhau thai tiết HCG (hoocmôn kích dục nhau thai) có tác dụng duy trì thể vàng ( tiếp tục tiết prôgestêron ( niêm mạc không bị tróc ( không xảy ra hiện tượng kinh nguyệt.
	0,5
0,25

0,25
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